Các số tròn chục

I. Mục tiêu:

 - Nhận biết về số lư​ợng các số tròn chục ( từ 10 đến 90).
 - Biết đọc, viết, so sánh các số tròn chục.

 - Rèn kỹ năng nhận xét, phát hiện vấn đề.
 - Có ý thức tự giác học bài, làm bài .

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: Bộ que tính biểu diễn

 - HS: Bộ que tính thực hành, SGK

 III. Hoạt động dạy học:
	A. Bài cũ ( 3 ’)
	

	- GV đọc các số : 10 ; 19 ; 20
	- HS viết bảng con.

	- Yêu cầu HS nhận xét, xóa bảng.
	- HS xóa bảng.

	- GV đưa bảng con có ghi các số HS vừa viết.
	- HS đọc cá nhân.

	- Trong các số con vừa viết- đọc, số nào có số chỉ đơn vị là 0, số nào có đơn vị khác 0 ?
	- Số có đơn vị là 0 là số 10 ; 20. Số có đơn vị khác 0 là số 19.

	B. Bài mới ( 30’)

1. Hình thành khái niệm về số tròn chục.
	

	- Lấy hai chục que tính ? Nêu cách lấy ?
	- HS lấy tự do. Nêu miệng cách lấy.

	- 2 chục que tính gồm mấy chục que và mấy que tính rời.
	- 2 thẻ một chục và không có que tính rời.

	- GV giới thiệu : 20 là số tròn chục. Vậy 10 có phải số tròn chục không ?
	- HS nêu tự do và giải thích.

	- 10 ; 20 là các số tròn chục.
	- HS nhắc lại cá nhân, đồng thanh.

	- Lấy thêm cho cô 1 thẻ 1 chục nữa. Vậy trên tay con có mấy thẻ 1 chục ?
	- 3 thẻ.

	- Chúng ta có mấy chục ? 
	- 3 chục.

	- GV gắn lên bảng 3 thẻ 1 chục : 3 chục hay còn gọi là 30. Số 30 là số tròn chục.
	- HS nhắc lại.

	- 10 ; 20 ; 30 là các số gì ? Nhận xét các số có gì giống nhau ?
	- Tròn chục.

- Đều là số có 2 chữ số, đều có đơn vị là 0.

	- Những số có đơn vị là 0 đều là số tròn chục.
	- HS nhắc lại.

	- Lấy VD  về các số tròn chục khác.
	- HS nêu miệng nối tiếp.

	- HS nêu – GV ghi bảng.
	

	- GV yêu cầu HS lấy thẻ que tính minh họa cho 2 – 3 số vừa lấy.
	- HS lấy các thẻ que tính minh họa.

	- GV kẻ bảng như SGK.
	- HS phân tích các số.

	- GV yêu cầu HS phân tích các số.
	

	- Khi viết các số tròn chục ta phải viết chữ số nào trước, chữ số nào sau ? Đọc các số tròn chục ta đọc như thế nào ? Có mấy cách đọc ?
	- HS trả lời cá nhân từng ý.

	- GV hướng dẫn cách đọc – viết số tròn chục.
	- HS theo dõi, nhắc lại.

	- Đọc lại các số tròn chục vừa học.
	- HS đọc cá nhân.


	- Nhận xét về chữ số chỉ chục, đơn vị của các số.
	- Số chỉ chục từ 1 đến 9. Số chỉ đơn vị đều là 0.

	- Vậy những số như thế nào gọi là số tròn chục ?
	- Những số có số chỉ đơn vị là 0.

	- Đếm các số tròn chục từ 10 – 90.
	- HS đếm cá nhân, đồng thanh.

	- Chúng ta vừa đếm theo thứ tự nào ? Khi đếm như vậy thì số nào tăng ?
	- Thứ tự từ bé – lớn. Số chỉ chục tăng.

	- Ai có thể đếm theo thứ tự ngược lại. Đếm như vậy là đếm theo thứ tự nào ?
	- HS đếm từ 90 – 10. 

- Đếm như vậy là theo thứ tự từ lớn đến bé.

	- Khi đếm như vậy thì số nào giảm ? 
	- Số  chỉ chục giảm.

	- Trong các số tròn chục vừa học, số nào bé nhất ? Số nào lớn nhất ?
	- Số tròn chục bé nhất là số 10, số tròn chục lớn nhất là số 90.

	- Số tròn chục đứng giữa 30 và 50 là số nào ?
	- Số 40.

	- Số tròn chục đứng giữa 30 và 40 là số nào ?
	- Không có số nào vì đây là hai số liền sát nhau.

	- GV giới thiệu thuật ngữ toán học : Số tròn chục liên tiếp.
	- HS theo dõi.

	- Số chỉ chục bắt đầu từ số nào ? Kết thúc là số nào ? 
	- Bắt đầu từ số 1 và kết thúc là số 9.

	2.Luyện tập :
	

	Bài 1 : Phần a: GV sử dụng bảng ở bài mới. GV chỉ ở bảng 1 chúng ta phải làm gì ?
	- Ghi lại cách đọc số.

	GV chỉ rõ : Khi bài viết số thì chúng ta sẽ ghi lại cách đọc số bằng chữ.
	

	- Ở bảng 2 chúng ta phải làm gì ?
	- Viết số.

	GV chỉ rõ : Khi bài ghi cách đọc số bằng chữ thì chúng ta phải viết số.
	

	GV chỉ 1 số bất kỳ trong bài và yêu cầu HS nêu cách đọc khác.
	- HS đọc cá nhân.

	- Các số tròn chục có 2 chữ số ngoài cách đọc là mươi chúng ta còn cách đọc theo cách phân tích số.
	- HS thực hành đọc các số tròn chục theo cả hai cách.

	- GV chốt lại bài tập 1 : Các cách đọc số tròn chục.
	- HS tự làm nhanh phần C.

	- Bài 2 : GV gắn các bông hoa coc chiều mũi tên lên bảng và các thẻ vuông có đính số và cho HS thực hiện dưới hình thức trò chơi.
	- HS thực hiện chơi trò chơi.

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá trò chơi.
	

	Bài 3 : GV dùng các bông hoa, thẻ ô vuông, thẻ tam giác gắn ( Mỗi cột là một loại thẻ). GV chọn 2 thẻ bất kỳ. VD : 30 ; 40 gắn lên bảng. Gọi HS đọc 2 số này. Số nào lớn, số nào bé ? Căn cứ vào đâu để em biết điều đó ? Vậy nếu điền dấu thì em sẽ điền dấu gì ?
	- HS thực hiện các yêu cầu của GV đưa ra.

	- GV chốt lại các căn cứ để so sánh số tròn chục có hai chữ số.
	

	C.Củng cố ( 3- 5’) :
	

	 Hôm nay các con đã biết đến các số nào ?
	- Số tròn chục.

	- GV giới thiệu bài và ghi đầu bài.
	- HS nhắc lại đầu bài.

	- Các số như thế nào gọi là số tròn chục ?
	- Các số có số chỉ đơn vị là 0.

	- Nhắc lại các số tròn chục theo thứ tự từ bé – lớn, từ lớn – bé.
	- HS nêu cá nhân.

	- Số tròn chục nào bé nhất ? Số tròn chục nào lớn nhất trong các số các con vừa học.
	- Số tròn chục bé nhất là số 10. Số tròn chục lớn nhất là số 90.


